
 

Trang 1/3 

            BỘ XÂY DỰNG                                       ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM 
TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY                      ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN BẬC ĐẠI HỌC 
                                                                           Môn: SỨC BỀN VẬT LIỆU 2 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                               (Đáp án – Thang điểm gồm 3/3 trang) 
 

Câu  Phần Nội dung Điểm 

1   4.0 đ 

 a Vẽ biểu đồ mô men uốn xM như hình. 
Vẽ biểu đồ mô men uốn yM như hình. 

Vẽ biểu đồ lực dọc zN  như hình. 
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Xác định giá trị ứng suất pháp lớn nhất, nhỏ nhất: 
 - Vị trí nguy hiểm nhất tại ngàm có:     
    Nz = 4P = 40 kN; Mx = -300 kN.cm; My = 400 kN.cm         
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- Ứng suất pháp cực trị: 
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2   3,0 đ 
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- Biểu đồ mô men xoắn: 
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Câu  Phần Nội dung Điểm 
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(Sinh viên không tính phản lực nhưng vẽ đúng biểu đồ vẫn được 
tròn điểm) 

b - Xác định tải trọng [M] thanh ABCD theo điều kiện bền. 
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Vậy: Chọn [M]= 2,85 kNm 
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- Kiểm tra đoạn BC theo điều kiện cứng. 
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Vậy: Đoạn BC đảm bảo điều kiện cứng 
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3   4,0 đ 

 

a Khi Q tác dụng tĩnh (trạng thái “m”): 
- Vẽ biểu đồ mô men uốn Mxm  
Tạo trạng thái “k” 

- Vẽ biểu đồ mô men uốn xkM  

    
0,25 
0,25 

 



 

Trang 3/3 

Câu  Phần Nội dung Điểm 
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- Mô men quán tính chính trung tâm của cột ABC: 
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- Tính chuyển vị ngang tại C khi Q tác dụng tĩnh: 
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- Hệ số động: 
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- Tính ứng suất lớn nhất khi Q tác dụng tĩnh: 
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- Tính ứng suất khi Q tác dụng động: 
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- Tính chuyển vị do Q tác dụng động tại B:              
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b - Chuyển vị do lò xo gây ra:  
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